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BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO, CÔNG VĂN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TÍNH ĐẾN NGÀY 30/12/2021[footnoteRef:1] [1:  Trường hợp, Bộ, ngành, địa phương đã có Công văn, báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo yêu cầu Công văn số 3982/BTP-PLDSKT ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp mà chưa được cập nhật vào Bảng tổng hợp, xin liên hệ Đ/c Lê Thị Hảo, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, email: haolt@moj.gov.vn, sđt: 024.6273.9640.] 

(Theo Công văn số 3982/BTP-PLDSKT ngày 01/11/2021 về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc cử đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

	STT
	Số văn bản, ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan ban hành

	I. DANH SÁCH CÔNG VĂN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Tính đến ngày 31/12/2021, Bộ Tư pháp nhận được Công văn của 16/22 Bộ[footnoteRef:2] và 08 cơ quan trung ương khác phản hồi về tình hình công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa [2:  Đến 31/12/2021, Bộ Tư pháp chưa nhận được Văn bản của 05 Bộ, gồm: Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Chính phủ.] 


	1 
	Số 4916/BXD-PC ngày 29/11/2021
	Bộ Xây dựng

	2 
	Số 7530/BCT-PC ngày 26/11/2021
	Bộ Công thương

	3 
	Số 10715/BYT-PC ngày 17/12/2021
	Bộ Y tế

	4 
	Số 8610/BKHĐT-PTDN ngày 08/12/2021
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	5 
	Số 3371/BKHCN-PC ngày 26/11/2021
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	6 
	Số 4951/BQP-PC ngày 08/12/2021
	Bộ Quốc phòng

	7 
	Số 8236/NHNN-PC ngày 23/11/2021
	Ngân hàng Nhà nước

	8 
	Số 4270/BVHTTDL-PC ngày 16/11/2021
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	9 
	Số 44077/BTC-PC ngày 09/12/2021
	Bộ Tài chính

	10 
	Số 5605/BNV-PC ngày 08/11/2021
	Bộ Nội vụ

	11 
	Số 2126/TTCP-PC ngày 01/12/2021
	Thanh tra Chính phủ

	12 
	Số 4972/BNG-THKT ngày 25/11/2021
	Bộ Ngoại giao

	13 
	Số 13069/BGTVT-PC ngày 09/12/2021
	Bộ Giao thông vận tải

	14 
	Số 7230/BTNMT-PC ngày 29/11/2021
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	15 
	Số 104/LĐTBXH ngày 12/01/2022
	Bộ Lao động, thương binh và Xã hội

	16 
	Số 3734/BHXH-PC ngày 18/11/2021
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	17 
	Số 10/PCDN ngày 15/11/2021
	Câu Lạc bộ pháp chế doanh nghiệp

	18 
	Số 841/LMHTXVN-UBKTr ngày 23/11/2021
	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

	19 
	Số 1637/BC-BQLL ngày 22/11/2021
	Ban Quản lý Chủ tịch Hồ Chí Minh

	20 
	Số 2190/KHXH-VP ngày 06/12/2021
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

	21 
	
	Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam

	22 
	Số 229/CV-TWH ngày 16/12/2021
	Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

	23 
	
	Hiệp hội đầu tư nước ngoài

	II. DANH SÁCH BÁO CÁO CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Tính đến ngày 31/12/2021, Bộ Tư pháp nhận được 62/63[footnoteRef:3] báo cáo của các các địa phương về tình hình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất [3:  Bộ Tư pháp chưa nhận được báo cáo của Quảng Ngãi.] 



	1 
	Số 2017/STP-NV1 ngày 14/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

	2 
	Số 15413/UBND-KTNS ngày 10/12/2021
	UBND tỉnh Đồng Nai

	3 
	Số 1473/STP-VP ngày 10/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

	4 
	Số 382/BC-STP ngày 22/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

	5 
	Số 245/BC-STP ngày 16/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

	6 
	Số 195/BC-UBND ngày 23/11/2021 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

	7 
	Số 3120/BC-STP ngày 24/11/2021
	Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

	8 
	Số 341/BC-UBND ngày 23/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

	9 
	Số 512/BC-UBND ngày 23/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

	10 
	Số 240/BC-UBND ngày 19/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

	11 
	Số 549/BC-UBND ngày 06/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

	12 
	Số 331/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

	13 
	Số 231/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

	14 
	Số 310/BC-UBND ngày 30/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

	15 
	Số 447/BC-UBND ngày 26/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

	16 
	Số 306/BC-UBND ngày 19/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

	17 
	Số 4863/BC-STP-VB ngày 17/12/2021
	Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	18 
	Số 2347/STP-XDVB ngày 18/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

	19 
	Số 320/BC-UBND ngày 25/11/2021
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

	20 
	Số 457/BC-STP ngày 21/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

	21 
	Số 287/BC-STP ngày 18/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 

	22 
	Số 337/BC-UBND ngày 22/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

	23 
	Số 287/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

	24 
	Số 320/BC-UBND ngày 07/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

	25 
	Số 227/BC-UBND ngày 18/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

	26 
	Số 391/BC-UBND ngày 16/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

	27 
	Số 326/BC-STP ngày 22/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

	28 
	Số 340/BC-STP ngày 17/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

	29 
	Số 545/BC-UBND ngày 22/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

	30 
	Số 356/BC-UBND ngày 26/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

	31 
	Số 2521/BC-STP ngày 16/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Long An

	32 
	Số 1564/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

	33 
	Số 222/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

	34 
	Số 185/BC-UBND ngày 16/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

	35 
	Số 504/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

	36 
	Số 206/BC-STP ngày 18/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

	37 
	Số 1542/BC-STP ngày 22/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

	38 
	Số 217/BC-UBND ngày 19/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

	39 
	Số 1368/STP-XD,KTVB&TDTHPL ngày 18/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

	40 
	Số 394/BC-UBND ngày 26/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

	41 
	Số 1330/UBND-NC ngày 18/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

	42 
	Số 452/BC-UBND ngày 19/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

	43 
	Số 1378/BC-STP ngày 17/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

	44 
	Số 405/BC-UBND ngày 12/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

	45 
	Số 530/BC-STP ngày 15/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

	46 
	Số 482/STP-XD&KTrVB ngày 12/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

	47 
	Số 796/BC-UBND ngày 23/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

	48 
	Số 421/BC-STP ngày 10/11/2021
	Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

	49 
	Số 410/BC-UBND ngày 13/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

	50 
	Số 1536/STP-XDVB ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

	51 
	Số 694/BC-UBND ngày 22/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

	52 
	Số 372/BC-UBND ngày 18/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

	53 
	Số 462/BC-UBND ngày 17/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

	54 
	Số 701/BC-UBND ngày 19/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

	55 
	Số 7811/UBND-STP ngày 19/11/2021
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

	56 
	Số 2531/UBND-NC ngày 22/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

	57 
	Số 9037/UBND-TH ngày 22/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

	58 
	Số 19597/UBND-STP ngày 27/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

	59 
	Số 306/BC-STP ngày 19/11/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

	60 
	Số 449/BC-UBND ngày 31/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

	61 
	Số 293/BC-STP ngày 28/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

	62 
	Số 474/BC-UBND ngày 22/11/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

	63 
	
	Quảng Ngãi



